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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnhphúc 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ 

 GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BỊ , THƯ VIỆN  

 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại Học Gia Định 

- Địa chỉ trụ sở chính: 72 Đường số 9, Ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, Huyện 

Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. 

- Thành phần Đoàn kiểm tra (theo Quyết định số 47 ngày 20 tháng 1 năm  

2019) 

- Các nội dung kiểm tra: 

1. Đội ngũ giảng viên và kỹ thuật viên cơ hữu của cơ sở 

1.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu  

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức 

danh khoa 

học, năm 

phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

được đào 

tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

1. Ngành Luật: 

1 

Hà Hữu Phúc 

1958 

Giảng viên cơ hữu  

Tiến sĩ, 

Liên Xô, 

1990 

Luật học 
2019, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

2 

Vũ Đức Trung 

1959 

Giảng viên cơ hữu 

Phó giáo 

sư,tiến sĩ, 

2009 

 

Luật học 
2019, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

3 

Nguyễn Bá Ngừng 

1958 

Giảng viên cơ hữu 

Tiến sĩ, 

Việt Nam,  

2010 

Luật học 
2019, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

4 

Phạm Hồng Trung 

1962 

Giảng viên cơ hữu 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Luật học 
2019, 

ĐH Gia Định 
Đúng  
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5 

Lý Thế Sơn 

1966 

Giảng viên cơ hữu 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2018 

Luật học 
2019, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

6 

Nguyễn  Xuân Lý 

1958 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam,  

1997 

uật dân 

sự 

2019, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

7 

Hoàng Long 

1967 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

1999 

Luật học 
2019, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

8 

Lê Văn Hòe 

1957 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

1999  
Luật học  

2019, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

9 

Nguyễn Minh Đức 

1986 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Luật học 
2019, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

 

Bùi Văn Sơm  

1957 

Giảng viên cơ hữu 

Tiến  sĩ, 

Việt Nam, 

2004 

Kính tế 

chính trị 

2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

 

Đào Thị Bạch Tuyết 

1962 

Giảng viên cơ hữu 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2006 

Ngữ văn 
2009, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

 

Ngô Xuân Bình 

1957 

Giảng viên cơ hữu 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2018 

Khoa 

học giáo 

dục 

2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

 

Phạm Minh Tùng 

1983 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2017 

QTKD 
2016, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

 

Nguyễn Thanh Tâm 

1986 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2016 

QTKD 
2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

 

Nguyễn Viết Lợi 

1982 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2013 

QTKD 
2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

 

Đinh Thị Nguyệt Nga 

1984 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2011 

Chính trị 

học 

2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  
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Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh 

1968 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

,Việt Nam,  

2014 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

2013, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

 

Trần Văn Minh 

1987 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2013 

CNTT 
2011, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

 

Nguyễn Định Quang 

1978 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2013 

Kinh tế 
2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

2.1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

Số 

TT 

Loại phòng 

học 

(Phòng học, 

giảng 

đường, 

phòng học 

đa phương 

tyện, phòng 

học ngoại 

ngữ, phòng 

máy tính…) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 
Tên thiết bị 

Số 

lượng 

Phục 

vụ  

học 

phần/ 

môn 

học 

1 

 

Phòng học: 

G201, G202 

Hội trường:  

 

2 

 

1 

 

60 

 

25 

Máy chiếu:  

Panasonic PT-

LB51 

3 
Tất 

cả  

Các 

môn 

học 

trong 

khun

g 

chươ

ng 

trình 

đào 

tạo 

Đúng  

Bảng trắng 

hoặc bảng viết 

phấn (400cm 

x 150cm) 

3 

Bàn, ghế 

giảng viên 

3 

bộ 

Bàn, ghế (đủ 

bộ cho học 

viên) 

150 

bộ 

Bộ Âm Thanh 

Aston, UBL 

3 

bộ 

Màn chiếu  
3 

bộ 

2 

 

Phòng Máy 

01 

1 160 

Mạng máy 

tính có ít nhất 

1 máy chủ và 

 

50 

Tin  

học 

Đại 

Đúng  
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 các máy trạm 

có cấu hình tốt 

tuỳ theo tình 

hình cụ thể của 

thị trường 

nhưng đảm 

bảo được 

thông tin thông 

suốt, kết nối 

với mạng LAN 

của trường và 

kết nối Internet 

(có thể kết hợp 

LAN của thư 

viện) đảm bảo 

việc học Tin 

học của học 

sinh, mỗi học 

sinh 1 máy 

tính, (cấu hình 

hiện nay: 

Pentium IV, 

DDRam 

256MB, ổ 

cứng 40GB, ổ 

CD, card 

mạng, màn 

hình 15”). 

Cươ

ng, 

soạn 

thảo 

văn 

bản 

pháp 

luật 

3 

Phòng học 

ngoại ngữ: 

G101 

1 80 

Bảng xanh 

chống loá 

6m2, hoặc 

bảng trắng, 

bút dạ. 

1 Ngo

ại 

ngữ 

và 

các 

môn 

học 

liên 

quan 

Đúng  

Bàn ghế giáo 

viên (có thể 

cùng bộ học 

tyếng). 

1 

Từ điển Y học 

Pháp Việt  
1 

Từ điển Y học 

Anh - Việt 
1 
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2.2. Thư viện: 

Về hệ thống thông tin, thư viện: Tổng diện tích 200 m2, số chổ ngồi: 

khoảng 100, máy tính sử dụng: 20 máy tính.Thư viện hiện lưu trữ hơn 5000 

đầu sách với hơn 26.361 bản, phân bố cho các ngành đào tạo khác nhau từ giáo 

trình, tài liệu tham khảo, tạp chí khoa học và báo chuyên ngành, phục vụ cho 

giảng dạy và học tập tích cực Bên cạnh đó, thư viện còn liên kết với thư viện 

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Hoa Sen, Trường Đại 

học Bà Rịa – Vũng Tàu là các trường thành viên thuộc Hệ thống giáo dục 

Nguyễn Hoàng nhằm cung cấp nguồn tài liệu tham khảo, giáo trình phục vụ 

nhu cầu dạy và học của cán bộ giảng viên và sinh viên của Nhà trường. Nhằm 

tăng cường năng lực nghiên cứu của tập thể giảng viên và Sinh viên của nhà 

trường, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và nâng vị thế của trường Đại 

học Gia Định lên tầm cao mới, xứng đáng là một trong những trường đại học 

hàng đầu của khu vực, nhà trường đã tiến hành mua quyền sử dụng tài khoản 

truy cập các Cơ sở dữ liệu trực tuyến để Giảng viên và Sinh viên của trường 

khai thác- Số lượng sách, Trường Đại Học Gia Định còn phối hợp với Cục 

Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc Gia để khai thác nguồn tài liệu điện tử 

giúp các bạn sinh viên học sinh trong nghiên cứu và học tập: 

Thư viện số: http://giadinh.edu.vn/Thu-vien-vn-4-123-6.aspx 

Cơ sở dữ liệu Proquest: 

https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?ac

c ountid=39958 

Cơ sở dữ liệu SpringerLink: 

https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com 

Cơ sở dữ liệu Tạp chí Khoa học & Công nghệ:  

http://www.cesti.gov.vn/thu- vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn 

http://giadinh.edu.vn/Thu-vien-vn-4-123-6.aspx
http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn
http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn
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2.3. Danh mục giáo trình của ngành đang đào tạo 

Số 

TT 

Tên giáo 

trình 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho môn 

học/ học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

1 

Giáo trình 

Luật hình sự 

Việt Nam 

Đại học 

Luật Tp.HC 

M 

NXB. 

Hồng Đức 
2016 2 

Luật hình 

sự 
Đúng  

2 

Giáo trình 

Luật lao 

động 

Trần Hoàng 

Hải 

NXB. 

Hồng Đức 
2016 2 

Luật lao 

động 

 

Đúng 
 

3 

Giáo trình 

luật môi 

trường 

Lê Hồng 

Hạnh - Vũ 

Thu 

Hạnh 

NXB. 

Công an 

nhân dân 

2015 2 
Luật môi 

trường 
Đúng  

4 

Giáo trình 

luật ngân 

sách nhà 

nước 

Nguyễn 

Văn Tuyến 

NXB. 

Đại học 

luật Hà 

Nội 

2015 2 

Luật ngân 

sách nhà 

nước 

Đúng  

5 

Giáo trình 

Luật sở hữu 

trí tuệ 

Lê Nết 
NXB. 

Hồng Đức 
2016 2 

Luật sở hữu 

trí tuệ 
Đúng  

6 

Giáo trình 

Luật thương 

mại quốc tế 

Trần Việt 

Dũng 

NXB. 

Hồng Đức 
2015 2 

Luật 

thương mại 
Đúng  

7 

Giáo trình 

Luật tổ chức 

thương mại 

thế giới 

Mai Hồng 

Qùy - Lê 

Thị Ánh 

Nguyệt 

NXB. 

Hồng Đức 
2012 2 

Luật 

thương mại 
Đúng  

8 

Giáo trình 

Luật tố tụng 

dân sự Việt 

nam 

Nguyễn Thị 

Hoài 

Phương 

NXB. 

Hồng Đức 
2015 2 

Luật tố 

tụng dân sự 
Đúng  

9 

Giáo trình 

Luật tố tụng 

hành chính 

Việt Nam 

Nguyễn 

Cảnh Hợp 

NXB. 

Hồng Đức 
2016 2 

Luật tố 

tụng hành 

chính 

Đúng  

10 

Giáo trình 

Luật tố tụng 

hình sự Việt 

Nam 

Võ Thị 

Kim Oanh 

NXB. 

Hồng Đức 
2016 2 

Luật tố 

tụng hình 

sự 

Đúng  

11 

Giáo trình lý 

luận về nhà 

nước và pháp 

luật 

Trường Đại 

học Luật 

Hà 

Nội 

NXB. 

Chính trị 

Quốc gia 

2014 2 

lý luận về 

nhà nước 

và pháp 

luật 

Đúng  
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Số 

TT 

Tên giáo 

trình 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho môn 

học/ học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

12 

Giáo trình 

Tâm lý học 

đại cương 

Phan Thị 

Kim 

Ngân 

NXB. 

Hồng Đức 
2016 2 

Tâm lý học 

đại cương 
Đúng  

13 

Giáo trình Tư 

pháp 

quốc tế 

Mai Hồng 

Quỳ 

NXB. 

Hồng Đức 
2016 2 

Tư pháp 

quốc tế 
Đúng  

14 

Giáo trình 

xây dựng văn 

bản pháp 

luật 

Nguyễn 

Cảnh Hợp 

NXB. 

Hồng Đức 
2016 2 

xây dựng 

văn bản 

pháp luật 

Đúng  

15 
Giáo trình tư 

pháp quốc tế 

Mai Hồng 

Qùy 

NXB. 

Hồng Đức 
2016 2 

Tư pháp 

quốc tế 
Đúng  

16 
Giáo trình 

luật so sánh 

Nguyễn 

Quốc Hoàn 

NXB. 

Công an 

nhân dân 

2014 2 
Luật so 

sánh 
Đúng  

17 
Giáo trình 

Luật dân sự 

Đại học 

Luật Tp. 

HCM 

NXB. 

Hồng Đức 
2015 2 Luật dân sự Đúng  

18 
Giáo trình 

Luật đất đai 

Đại học 

Luật Tp. 

HCM 

NXB. 

Hồng Đức 
2015 2 Luật đất đai Đúng  

19 

Giáo trình 

Luật hành 

chính Việt 

Nam 

Nguyễn 

Cửu Việt 

NXB. 

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội 

2005 2 
Luật hành 

chính 
Đúng  

20 

Giáo trình 

Luật hiến 

pháp Việt 

Nam 

Nguyễn 

Văn Động 

NXB. 

Chính trị 

Quốc gia 

2016 2 

Luật hiến 

pháp Việt 

Nam 

 
Đúng 

 

2.4 Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo: 

Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác 

giả đơn 

vị xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

số, tập, 

năm 

xuất 

bản 

Số 

bả

n 

Sử dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ 

sơ 

Ghi chú 

1 
Luật giám định tư 

pháp 

Nguyễn 

Duy 

Hùng 

NXB. 

Chính trị 

quốc gia 

2016 

2 
Luật hình 

sự 
Đúng  
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác 

giả đơn 

vị xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

số, tập, 

năm 

xuất 

bản 

Số 

bả

n 

Sử dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ 

sơ 

Ghi chú 

2 
Luật bảo hiểm tiền 

gửi 

Nguyễn 

Duy 

Hùng 

NXB. 

Chính trị 

quốc gia 

2012 

2 
Luật bảo 

hiểm 
Đúng  

3 
Luật hôn nhân gia 

đình 

Hoàng 

Phong Hà 

NXB. 

Chính trị 

quốc gia 

2016 

2 

Luật hôn 

nhân gia 

đình 

Đúng  

4 
Văn bản quy phạm 

pháp luật 

Trần Hữu 

Thực 

NXB. 

Thống 

kê 2010 

2 

Xây dựng 

văn bản 

pháp luật 

Đúng  

5 
Phương pháp định 

tội danh 

Đoàn 

Tuấn 

Minh 

NXB. 

Tư 

pháp 

2010 

2 
Luật hình 

sự 
Đúng  

6 

Pháp luật Việt 

Nam về trách 

nhiệm bồi thường 

của nhà nước 

Đỗ Văn 

Đại - 

Nguyễn 

Trương 

Tín 

NXB. 

Chính trị 

Quốc gia 

2015 

2 
Luật dân 

sự 
Đúng  

7 

Bình luận khoa học 

Hiến pháp nước 

CHXHCN Việt 

Nam 

Nguyễn 

Đăng 

Dung - 

Trịnh 

Quốc 

Toản 

NXB. 

Chính trị 

Quốc gia 

2013 

2 
Luật hiến 

pháp 
Đúng  

8 

Bình luận những 

điểm mới cơ bản 

Bộ luật Tố 

tụng Hình sự 2015 

Võ Thị 

Kim 

Oanh 

NXB. 

Hồng 

Đức 

2016 

2 

Luật Tố 

tụng 

Hình sự 

Đúng  

9 

Bình luận những 

điểm mới trong Bộ 

luật Tố tụng Dân 

sự năm 2015 

Nguyễn 

Thị Hoài 

Phương 

NXB. 

Hồng 

Đức 

2016 

2 

Luật Tố 

tụng dân 

sự 

Đúng  
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác 

giả đơn 

vị xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

số, tập, 

năm 

xuất 

bản 

Số 

bả

n 

Sử dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ 

sơ 

Ghi chú 

10 Các án lệ 2016 

Quốc hội 

nước 

CHXH 

CNVN 

Nhà xuất 

bản 

Hồng 

Đức 

2016 

2 

Tất cả 

các học 

phần 

Đúng  

11 

Cẩm nang tra cứu 

pháp luật về cạnh 

tranh 

Phạm 

Hoài 

Huấn 

NXB. 

Chính trị 

Quốc gia 

2016 

2 
Luật canh 

tranh 
Đúng  

12 

Cẩm nang tra cứu 

pháp luật về đất 

đai 

Phạm 

Hoài 

Huấn 

NXB. 

Chính trị 

Quốc gia 

2016 

2 
Luật đất 

đai 
Đúng  

13 

Cẩm nang tra cứu 

pháp luật về doanh 

nghiệp 

Phạm 

Hoài 

Huấn 

NXB. 

Chính trị 

Quốc gia 

2016 

2 

Luật 

doanh 

nghiệp 

Đúng  

14 

Cẩm nang tra cứu 

pháp luật về lao 

động 

Phan 

Phương 

Nam 

NXB. 

Chính trị 

Quốc gia 

2016 

2 
Luật lao 

động 
Đúng  

15 

Giai đoạn tiền hợp 

đồng trong pháp 

luật Việt Nam 

Lê 

Trường 

Sơn 

NXB. 

Hồng 

Đức 

2016 

2 
Luật dân 

sự 
Đúng  

16 

Bình luận khoa học 

Luật xử lý vi phạm 

hành chính 

Nguyễn 

Cảnh 

Hợp 

NXB. 

Đại 

học 

Quốc gia 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

2015 

2 

Luật 

hành 

chính 

Đúng  

17 
Bình luận khoa học 

Luật xử lý vi phạm 

Nguyễn 

Cảnh 

NXB. 

Đại 
2 

Luật 

hành 
Đúng  



10 

 

Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác 

giả đơn 

vị xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

số, tập, 

năm 

xuất 

bản 

Số 

bả

n 

Sử dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ 

sơ 

Ghi chú 

hành chính Hợp học 

Quốc gia 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

2015 

chính 

18 
Các bản hiến pháp 

làm nên lịch sử 

Albert 

P.Blauste

in Jay 

A.Sigler 

NXB. 

Chính trị 

Quốc gia 

2015 

2 
Luật hiến 

pháp 
Đúng  

19 

Giải quyết tranh 

chấp HĐTM quốc 

tế 

Nguyễn 

Ngọc 

Lâm 

NXB. 

Hồng 

Đức 

2014 

2 

Luật 

thương 

mại quốc 

tế 

Đúng  

20 
Bình luận khoa học 

Bộ luật dân sự năm 

Hoàng 

Thế Liên 

NXB. 

Chính trị 

Quốc gia 

2013 

2 
Luật dân 

sự 
Đúng  

21 

Bình luận khoa học 

bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2004,sửa 

đổi,bổ sung 

năm 2011 

Nguyễn 

Đức Mai 

NXB. 

Chính trị 

Quốc gia 

2013 

2 

Luật tố 

tụng dân 

sự 

Đúng  

22 

Bình luận khoa học 

bộ luật tố tụng 

hành chính năm 

Nguyễn 

Đức Mai 

NXB. 

Chính trị 

Quốc gia 

2013 

2 

Luật tố 

tụng hành 

chính 

Đúng  

23 

Bình luận luật thi 

hành án hình sự 

năm 

Nguyễn 

Ngọc 

Anh 

NXB. 

Chính trị 

Quốc gia 

2012 

2 
Luật 

Hình sự 
Đúng  

24 

Các nghị quyết của 

hội 

đồng thẩm phán 

TAND tối cao 

Trần Thế 

Vinh 

NXB. 

Hồng 

Đức 

2016 

2 

Tất cả 

các học 

phần 

Đúng  



11 

 

Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác 

giả đơn 

vị xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

số, tập, 

năm 

xuất 

bản 

Số 

bả

n 

Sử dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ 

sơ 

Ghi chú 

25 

Giải quyết tranh 

chấp hợp đồng 

những điều doanh 

nhân cần biết 

Trung 

tâm 

Trọng tài 

quốc tế 

Việt 

Nam 

NXB. 

Tri 

thức 

2015 

2 

Luật 

thương 

mại 

Đúng  

26 
Quyền sống và 

hình phạt tử hình 

Viện 

chính 

sách công 

và pháp 

luật 

NXB. 

Chính trị 

Quốc gia 

2015 

2 
Luật hiến 

pháp 
Đúng  

27 

Về phân định thẩm 

quyền giữa chính 

quyền Trung ương 

và chính quyền địa 

phương tại VN 

hiện 

nay 

Nguyễn 

Văn 

Cương 

NXB. 

Chính trị 

Quốc gia 

2015 

2 

Luật 

hành 

chính 

Đúng  

28 

782 nội dung so 

sánh BLHS sửa đổi 

2014 

Nguyễn 

Ngọc 

Điệp 

NXB. 

Hồng 

Đức 

2014 

2 
Luật hình 

sư 
Đúng  

29 

Bình luận khoa học 

Bộ luật Tố tụng 

Dân sự sửa đổi 

Nguyễn 

Văn 

Cường 

NXB. 

Lao 

động xã 

hội 

2012 

2 

Luật Tố 

tụng Dân 

sự 

Đúng  

30 
Kỹ năng chuyên 

sâu của luật sư 

Nguyễn 

Minh 

Hằng 

NXB. 

Tư pháp 

2016 

2 

Tất cả 

các học 

phần 

Đúng  

31 
Kỹ năng tư vấn 

pháp luật 

PhanChi 

Hiếu, 

Nguyễn 

Thị Hằng 

Nga 

NXB. 

Tư pháp 

2016 

2 

Kỹ năng 

tư vấn 

pháp luật 

Đúng  
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác 

giả đơn 

vị xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

số, tập, 

năm 

xuất 

bản 

Số 

bả

n 

Sử dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ 

sơ 

Ghi chú 

32 

Kỹ năng tư vấn 

pháp luật doanh 

nghiệp 

Ngô 

Hoàng 

Oanh, 

Nguyễn 

Minh 

Hằng 

 

NXB. 

Tư 

pháp 

2 

Kỹ năng 

tư vấn 

pháp luật 

doanh 

nghiệp 

Đúng  

33 

Pháp luật về tài 

sản, quyền sở hữu 

tài sản và quyền 

thừa kế 

Lê Minh 

Hùng 

NXB. 

Hồng 

Đức 

2015 

2 
Luật dân 

sự 
Đúng  

34 

Pháp luật về hợp 

đồng và bồi 

thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng 

Đỗ văn 

Đại 

NXB. 

Hồng 

Đức 

2016 

2 
Luật dân 

sự 
Đúng  

35 

Pháp luật về Luật 

sư và đạo đức nghề 

luật 

Nguyễn 

Văn Tuân 

NXB. 

Chính trị 

quốc gia 

2014 

2 
Luật và 

nghề luật 
Đúng  

36 

 

Luật ngân sách nhà 

nước 

Vũ Trọng 

Lâm 

NXB. 

Chính trị 

quốc gia 

2016 

2 

Luật 

ngân 

hàng 

Đúng  

37 Luật kế toán 
Hoàng 

Phong Hà 

NXB. 

Chính trị 

quốc gia 

2016 

2 
Luật tài 

chính 
Đúng  

38 Luật phá sản 
Hoàng 

Phong Hà 

NXB. 

Chính trị 

quốc gia 

2016 

2 

Luật 

Thương 

Mại 

Đúng  

39 
Luật biển Việt 

Nam 

Hoàng 

Phong Hà 

NXB. 

Chính trị 

quốc gia 

2015 

2 
Tư pháp 

Quốc tế 
Đúng  
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác 

giả đơn 

vị xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

số, tập, 

năm 

xuất 

bản 

Số 

bả

n 

Sử dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ 

sơ 

Ghi chú 

40 
Luật quản lý sử 

dụng vốn nhà nước 

Hoàng 

Phong Hà 

NXB. 

Chính trị 

quốc gia 

2016 

2 

Luật 

ngân 

hàng 

Đúng  

41 Luật đấu thầu 
Hoàng 

Phong Hà 

NXB. 

Chính trị 

quốc gia 

2015 

2 

Luật 

Thương 

Mại 

Đúng  

42 
Luật xử lý vi phạm 

hành chính 

Hoàng 

Phong Hà 

NXB. 

Chính trị 

quốc gia 

2 

Luật 

hành 

chính 

Đúng  

                                                                                  

 Hiệu trưởng 

 (đã ký) 

 

 TS. Hà Hữu Phúc 

  


